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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 8 

A. ĐỌC - HIỂU 

Câu chuyện về hai chú ếch 

 Đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống hố. Khi thấy cái hố quá sâu, những 

con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. 

 Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo 

chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. 

 Cuối cùng, Ếch Xanh nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Còn 

Ếch Vàng vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm 

yên chờ chết. Ếch Vàng lại càng nhảy mạnh hơn nữa. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố 

sâu ấy. 

 Đàn ếch xúm lại: 

 - Không nghe chúng tôi nói gì à? 

 Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của Ếch Vàng. 

 Cuối cùng, sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Ếch Vàng vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc 

và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh 

kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết. 

(Theo Quà tặng cuộc sống) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Khi đàn ếch đi qua khu rừng, chuyện gì đã xảy ra? 

A. Chúng bị sa xuống bẫy. 

B. Hai con bị rơi xuống hố. 

C. Chúng rất đói và khát. 

Câu 2. Đàn ếch khuyên hai chú ếch bị rơi xuống hố điều gì? 

A. Đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. 

B. Hãy cố gắng hết sức để thoát ra khỏi hố. 

C. Hãy bình tĩnh không được bỏ cuộc. 

Câu 3. Chuyện gì xảy ra với Ếch Xanh? 
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A. Nó may mắn thoát khỏi cái hố. 

B. Nó bị một con rắn ăn thịt. 

C. Nó bị chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. 

Câu 4. Theo em vì sao Ếch Vàng thoát khỏi được cái hố? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5. Câu chuyện cho em hiểu điều gì? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6. Bộ phận in đậm trong câu: “Anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài 

xế say xỉn” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Khi nào? 

B. Vì sao? 

C. Làm gì? 

Câu 7. Tìm từ có nghĩa giống với từ “kiên nhẫn”, đặt câu với từ em vừa tìm được. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 8. Đặt dấu chấm, dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong mẩu chuyện sau: 

Trái đất và mặt trời 

Tuấn lên bảy tuổi, em rất hay hỏi ( ) Một lần, em hỏi bố: 

( ) Bố ơi, con nghe nói Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Có đúng thế không, bố? 

( ) Đúng đấy con ạ! Bố Tuấn đáp ( ) 

Câu 9. Giả sử em ước mơ thành bác sĩ, em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó? Viết hai câu nói về điều đó. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

B. KIỂM TRA VIẾT 
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1. Chính tả: Nghe – viết: 

Thầy Giáo dục công dân 

 Giờ học Giáo dục công dân, thầy bước vào lớp với vẻ mặt tươi cười. Cả lớp đứng dậy chào thầy. Ở 

cuối lớp, Nam vẫn nằm gục trên bàn ngủ khì khì. Thầy cau mày từ từ bước xuống. Khác với suy nghĩ của 

chúng tôi, thầy đặt tay lên vai Nam rồi nói nhẹ nhàng: “Tỉnh dậy đi em! Vào lớp học rồi, công dân bé nhỏ 

ạ!” 

(Theo Nguyễn Thị Mỹ Hiền) 

2. Tập làm văn 

Hãy viết đoạn văn kể về ước mơ của em, em sẽ làm gì để đạt được ước mơ đó? 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. Khi đàn ếch đi qua khu rừng, chuyện gì đã xảy ra? 

A. Chúng bị sa xuống bẫy. 

B. Hai con bị rơi xuống hố. 

C. Chúng rất đói và khát. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn đầu để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Khi đàn ếch đi qua khu rừng, hai con bị rơi xuống hố. 

Đáp án B. 

Câu 2. Đàn ếch khuyên hai chú ếch bị rơi xuống hố điều gì? 

A. Đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. 

B. Hãy cố gắng hết sức để thoát ra khỏi hố. 

C. Hãy bình tĩnh không được bỏ cuộc. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Đàn ếch khuyên hai chú ếch bị rơi xuống hố đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. 

Đáp án A. 

Câu 3. Chuyện gì xảy ra với Ếch Xanh? 

A. Nó may mắn thoát khỏi cái hố. 

B. Nó bị một con rắn ăn thịt. 

C. Nó bị chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 
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Lời giải chi tiết: 

Ếch Xanh bị chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. 

Đáp án C. 

Câu 4. Theo em vì sao Ếch Vàng thoát khỏi được cái hố? 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn cuối để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết: 

Ếch Vàng thoát khỏi được cái hố vì nó nghĩ các bạn đang cổ vũ nó. 

Câu 5. Câu chuyện cho em hiểu điều gì? 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào hành động và kết cục của Ếch Xanh và Ếch Vàng để rút ra bài học. 

Lời giải chi tiết: 

Câu chuyện giúp em hiểu rằng lời nói có sức mạnh vô cùng lớn lao. Một lời động viên chân thành có thể gúp 

người đang gặp khó khăn, khủng hoảng vượt qua những khó khăn nghịch cảnh mà họ tưởng chừng không 

bao giờ làm được. Ngược lại, lời nói tiêu cực với người đang trong cơn khủng hoảng có thể giết chết họ.  

Câu 6. Bộ phận in đậm trong câu: “Anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài 

xế say xỉn” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Khi nào? 

B. Vì sao? 

C. Làm gì? 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung của bộ phận in đậm. 

Lời giải chi tiết: 

Bộ phận in đậm “vì một gã tài xế say xỉn” trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”. 

Đáp án B. 

Câu 7. Tìm từ có nghĩa giống với từ “kiên nhẫn”, đặt câu với từ em vừa tìm được. 

Phương pháp giải: 
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Em giải nghĩa từ “kiên nhẫn” để tìm từ có nghĩa giống và đặt câu. 

Lời giải chi tiết: 

- Từ có nghĩa giống với từ “kiên nhẫn”: kiên trì, nhẫn nại,... 

- Ếch Vàng đã kiên trì bật nhảy để ra khỏi hố. 

Câu 8. Đặt dấu chấm, dấu gạch ngang vào vị trí thích hợp trong mẩu chuyện sau: 

Trái đất và mặt trời 

Tuấn lên bảy tuổi, em rất hay hỏi ( ) Một lần, em hỏi bố: 

( ) Bố ơi, con nghe nói Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Có đúng thế không, bố? 

( ) Đúng đấy con ạ! Bố Tuấn đáp ( ) 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung mẩu chuyện để đặt dấu thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết: 

Tuấn lên bảy tuổi, em rất hay hỏi ( . ) Một lần, em hỏi bố: 

( - ) Bố ơi, con nghe nói Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Có đúng thế không, bố? 

( - ) Đúng đấy con ạ! Bố Tuấn đáp ( . ) 

Câu 9. Giả sử em ước mơ thành bác sĩ, em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó? Viết hai câu nói về điều đó. 

Phương pháp giải: 

Em tưởng tượng để trở thành bác sĩ em sẽ học tập như nào, cố gắng làm gì. 

Lời giải chi tiết: 

Em sẽ học thật giỏi môn khoa học để hiểu về cơ thể người. Em cũng sẽ nghe lời bố mẹ, ăn uống lành mạnh 

để khỏe mạnh như bác sĩ. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

2. Tập làm văn 

Hãy viết đoạn văn kể về ước mơ của em, em sẽ làm gì để đạt được ước mơ đó? 

Phương pháp giải: 

Em trả lời các câu hỏi dưới đây để viết đoạn văn: 
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- Giới thiệu về ước mơ của em (Ước mơ của em là gì? Vì sao em có ước mơ đó?) 

- Ước mơ đó như thế nào? Em muốn trở thành ai trong tương lai? 

- Ai là người truyền cho em ước mơ đó? 

- Ước mơ của em sẽ đem lại giá trị gì trong cuộc sống? Giúp ích cho người khác như thế nào? 

- Em sẽ làm gì để đạt được ước mơ đó. 

Lời giải chi tiết: 

Ước mơ của em là trở thành một vận động viên bơi lội. Từ nhỏ em đã rất thích bơi, em cảm thấy tự tin và 

thoải mái khi bơi dưới nước. Mỗi tuần, ngoài giờ học, em đều đến hồ bơi để luyện tập. Bố mẹ là những 

người luôn động viên em chỉ cần chăm chỉ và kiên trì thì mọi điều đều có thể đạt được. Ước mơ của em 

không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần nâng cao tinh thần thể thao. Để thực hiện ước mơ, 

em sẽ cố gắng học giỏi, tuân thủ lịch tập nghiêm túc, rèn luyện kỹ năng bơi lội mỗi ngày và giữ gìn sức khỏe 

thật tốt. Em tin rằng nếu không ngừng cố gắng, một ngày nào đó em sẽ được thi đấu ở các giải lớn và giành 

huy chương cho quê hương.  


